
ĐỀ ÔN TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT – LỚP 3 

Mèo con nhanh nhẹn 

Em hãy giúp bạn Mèo nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa hoặc phép toán 

giống nhau 
 

đồng bọc đất đùm sơn 

núi người đầm cùng vừa ý 

ao thơ cố gắng ăn hài lòng 

nỗ lực nhân địa xơi thi 

 

 

khổ qua hoàng cung đồng hương đồi mồi cùng một lòng 

gia mè chăm chỉ khoan thai thong thả 

nhà sôi động vừng cùng một quê cần cù 

mướp đắng cung điện đồng tâm rùa biển náo nhiệt 

 

 

hạn hán làng quê địch thủ loài đôi 

hung tợn hạ hai túng thế đồng nội 

khắt khe thanh khiết nghiêm ngặt trong sạch chủng 

bế tắc hùng hổ đối chọi hè khô cạn 

 
I. Hổ con thiên tài 

Em hãy giúp Hổ Vàng sắp xếp lại vị trí các ô trống để thành câu hoặc phép tính phù 

hợp. Nếu sai quá 3 lần bài thi sẽ dừng lại. 
 

v th a ị 

tha vị 
 

Ơn mưa . trời thì nắng phải 

Ơn trời  mưa nắng phải thì. 
 

đ ồng ảm c 

đồng cảm
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dài. thì thì tròn, ở ống bầu Ở 

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài. 
 

như lá thuyền Vầng trăng đềm. trôi êm 

Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm. 
 

lần . một Một lần ngã khôn 

…Một lần ngã một lần khôn. 
 

lã vã Nước hồ mà nên 

Nước lã mà vã nên hồ 
 

Ai huyện Đông về đến Anh 

Ai về đến huyện Đông Anh 
 

mới . Đi dài xa đường biết 

Đi xa mới biết đường dài. 
 

Vương. Thục Ghé cảnh xem phong Loa Thành 

Ghé xem phong cảnh loa thành ThụcVương. 
 

cây Cỏ đá, chen hoa. chen lá 

….…Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 
 

thuốc. như không Ăn đau không rau 

Ăn không rau như đau không thuốc. 
 

Ngang tới Bước tà. xế Đèo bóng 

….………Bước tới đèo Ngang bóng xế tà. 
 

Thắt lưng bụng buộc 

….……………Thắt lưng buộc bụng 
 

Có vực thực mới đạo. được 

Có thực mới vực được đạo. 
 

đá Gà một hoài nhau chớ mẹ cùng 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 

ngoan người ngoài đáp đối Khôn 

Khôn ngoan đối đáp người ngoài
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m i th nh ông 

Thông minh 
 

. Quê trăng hương là đêm tỏ 

Quê hương là đêm trăng tỏ. 
 

sông mẹ. dòng con như sữa Đây 

Đây con song như dòng sữa mẹ. 

tranh như họa nước xanh biếc Non đồ. 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 
 

trăng bình hòa . Rừng thu gọi 

Rừng thu trăng gọi hòa bình. 
 

xuân là Mùa cây trồng Tết 

Mùa xuân là Tết trồng cây 
 

iêng ng s ă n 

siêng năng 

Mùa . hoa vàng thu cúc có 

Mùa thu có hoa cúc vàng. 
 

đội, thù. che rừng vây bộ quân rừng 

Rừng che bộ đội , rừng vây quân thù. 

an bình vô sự 

Bình an vô sự 

 

xuôi ngược . đánh thổi Trống kèn 

Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. 
 

. thấy mà Chớ ngã sóng chèo cả tay 

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. 
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rỏ trắng cành đầu sữa. như giọt Sương 

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa. 
 

nghĩa trái vẹn . minh, trọn tình Phải phân 

Phải trái phân minh, trọn tình vẹn nghĩa. 

giai niên . lão Bách 

Bách niên giai lão. 
 

nóc nhà hồng Sương lam ôm ấp gianh. 

Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh 

II.  

III. Điền từ 

Câu hỏi 1: Điền r, d hay gi phù hợp vào chỗ trống: 

"Một tờ…gi…ấy đỏ 

Mềm mại tay cô 

Mặt trời đã phô 

Nhiều tia nắng tỏa," 

(Bàn tay cô giáo -Nguyễn Trọng Hoàn) 

Câu hỏi 2: Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống: 

"Gặp trăng gặp…gi….ó bất 

ngờ 

Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu." 

("Về quê ngoại", Chử Văn Long, SGK TV3, tập 1, tr.133) 

Câu hỏi 3: Điền vần thích hợp vào chỗ trống: Đồng bào miền núi trồng lúa trên những 

thửa ruộng bậc th..ang 

Câu hỏi 4: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: 

"Việt Nam đất nước…ta…ơi 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn." 

(Nguyễn Đình Thi) 

Câu hỏi 5: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: 

Từ cũng nghĩa với "đất nước" là:…giang…sơn. 

Câu hỏi 6: Giải câu đố sau: 

"Miệng dưới biển, đầu trên non 

Thân dài uốn lượn như con thằnl ằn 

Bụng đầy những nước trắng ngần 

Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè." 

Là con gì? 

Đáp án là: con…s….ông 

Câu hỏi 7: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống: 

LUYỆN THI 365 - Website ôn thi chuyển cấp hàng đầu Việt NamLUYỆN THI 365 https://luyenthi365.com/

Trang 4 / 21 Tài liệu từ LuyenThi365.com

https://luyenthi365.com/
https://luyenthi365.com/


Bảo vệ và giữ gìn lâu dài gọi là: bảo…t….ồn. 

Câu hỏi 8: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Các anh 

về 

Mái ấm nhà…vui, 

Tiếng hát câu cười 

Rộn ràng xóm nhỏ." 

(Bộ đội về làng - Hoàng Trung Thông) 

Câu hỏi 9: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống: 

Đơn giản và sơ sài được gọi là đơn s…ơ. 

Câu hỏi 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Chăm chỉ một cách thường xuyên, đều đặn được gọi là cần …cù…… 
 

 
 

Trắc nghiệm 1 

Câu hỏi 1: Giải câu đố sau: 

Vốn loài bò sát xưa nay 

Gờ thêm vào cuối xoay quanh bầu trời. 

Đó là con gì? 

A. rắn 

B. trăn 

C. lươn 

D. ếch 

Câu hỏi 2: Những câu thơ sau xuất hiện trong bài thơ nào? 

"Em vẽ Bác bế 

Hai cháu trên tay. 

Cháu Bắc bên này 

Cháu Nam bên ấy. 

Vẽ hết trang giấy 

Toàn những thiếu nhi." 
A. Đồng hồ báo thức 

B. Em vẽ Bác Hồ 

C. Hai bàn tay em 

D. Em vẽ quê hương 

Câu hỏi 3: Trong bài tập đọc "Nhà ảo thuật", chú Lý đến từ quốc gia nào? 
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